
STT Tên chủ rừng Số lượng Ghi chú

A Xã Pú Nhung 1

Bản Khó Bua

1 Mùa Nhìa Trá Sai tên đệm (Nhè) QĐ với tài khoản

B Xã Quài Nưa 2

Bản Nong Giáng

1 Quàng Thị Tươi Quyết định giao đất giao rừng họ (Lường)

Bản Minh Thắng

2 Phí Mạnh Hảo CMT Phí Anh Hảo

C Xã Tỏa Tình 3

Bản Lồng

1 Mùa A Dày CMT Mùa Sua Vàng

2 Mùa A Tùng (B) Sai tên, Chứng Minh Thư Mùa A Tòng

Bản Hua Sa A

3 Lầu  Gà Sùng CMT Lầu A Say

D Xã Mường Khong 4

Bản Khong Nưa

1 Lò Thị Soái CMT Quàng Thị Soái

Bản Khong Tở

2 Lường Văn Quán Quyết định giao đất giao rừng và bản đồ không khớp nhau

Bản Phiêng Hin

3 CĐ bản Phiêng Hin Quyết định giao đất giao rừng và bản đồ không khớp nhau

Bản Co Đứa

4 CĐ bản Co Đứa
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

E Xã Mường Thín 5

1 Lò Văn Xiên Quyết định giao đất giao rừng và bản đồ không khớp nhau

2 Bản Chứn
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

3 Bản Hốc
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

4 Bản Khai Hoang
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

5 Bản Muông
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

F Xã Nà Sáy 3

Bản Hong Lực

1 Quàng Văn Diện CMT Quàng Văn Diên

2 Lò Văn Tiên trên bản đồ thuộc khoảng 10, tk 619b

3 Lò Văn Tẩn CMT Lò Văn Tận

DANH SÁCH CÁC CHỦ RỪNG CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ TÀI KHOẢN 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Văn bản số:       /UBND-HKL, ngày       tháng       năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Phụ lục 1



STT Tên chủ rừng Số lượng Ghi chú

G Xã Quài Cang 8

1 Lường Văn Lương CMT Lò Văn Lương

2 Quàng Văn Tai Quàng Văn Tại

3 Quàng Văn Tịnh Quàng Văn Tỉnh

4 Bản Cưởm
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

5 Bản Cong
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

6 Bản Chạng
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

7 Bản Khá
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

8 Bản Sái Trong
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

H TT Tuần Giáo 6

Bản Đông

1 Lò Văn Xôm CMT Bạc Cầm Sôm

2 Lường Thị Toản CMT Cà Thị Toản

3 Bạc Cầm Thong CMT Bạc Cầm Thoong

4 Bạc Cầm Bẩy CMT Bạc Cầm Bảy

5 Bản Huổi Hạ
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

6 Bản Lập
UBND huyện chưa điều chỉnh tên bản theo QĐ số:1338/QĐ-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

I Xã Quài Tở 5

Bản Ban

1 Cà Văn É CMT Lường Văn É, Bản đồ Lò Văn É

2 Quàng Văn Xương CMT Quàng Văn Sương

Bản Có

3 Lường Văn Xiến CMT Lò Văn Siến

Bản Lé

4 Lò Văn Chướng CMT Lò Văn Chương

Bản Hua Ca

5 Lò Văn Thiên CMT Lò Văn Thiện

37Tổng cộng: A+B+C+….



STT Tên chủ rừng Số lượng Ghi chú

A Xã Pú Xi 1

Bản Pú Xi 1

1 Cộng đồng bản Pú Xi 1
Lô giao bản Pú Xi 1, xã Pú Xi và CĐ bản Hốc xã mường 

Mùn trùng tiểu khu 590 khoảnh 7 lô 1

1

DANH SÁCH CÁC CHỦ RỪNG MỞ TÀI KHOẢN NHƯNG CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Văn bản số:       /UBND-HKL, ngày       tháng       năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tổng cộng:

Phụ lục 2



STT Tên chủ rừng Số lượng Ghi chú

A Xã Mùn Chung 5

Bản Ta Lếch

1 Cà Văn Hải

2 Cà Văn Keo

3 Lò Văn Danh

4 Lường Văn Khắm

5 Lường Văn Tun (Ty)

B Xã Mường Mùn 3

Bản Hồng Phong

1 Bùi Văn Hải

2 Nguyễn Văn Nở

3 Trần Thị Hoa

C Xã Phình Sáng 3

Bản Háng Khúa

1 Vàng A Lử

Bản Mý Làng A

2 Thào A Sử

Bản Nậm Din

3 Giàng Khua Nhè

D Xã Pú Nhung 4

Bản Khó Bua

1 Lầu Dũng Khứ

2 Mùa A Trừ

3 Mùa A Dơ

4 Vừ A Già

E Xã Quài Cang 21

Bản Hin

1 Lường Văn Ngoan

2 Lường Văn Xuân (P)

3 Lò Văn Hặc

4 Lò Văn Nọi

5 Tạ Văn Nhinh

6 Lò Thị Thời

7 Lò Văn Long

Bản Côm

8 Quàng Văn Thuận

9 Quàng Văn Tươi

Bản Coởm

10 Cà Văn Anh 

11 Cà Văn Liên

12 Lò Văn Công

13 Lò Văn Cu

DANH SÁCH CÁC CHỦ RỪNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ TÀI KHOẢN 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Văn bản số:       /UBND-HKL, ngày       tháng       năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Phụ lục 3



STT Tên chủ rừng Số lượng Ghi chú

Bản Cong

14 Lò Thị Chỉnh

15 Lò Văn Hom

16 Quàng Văn Chiến

17 Quàng Văn Pịa

18 Quàng Văn Lả

Bản Cuông

19 Lò Văn Ún

Bản Giăng

20 Lò Văn Quân

Bản Nát

21 Lường Văn Lương

F Xã Quài Nưa 8

Bản Trại Giống

1 Phạm Thanh Quang

Bản Minh Thắng

2 Bùi Thị Vân

3 Đỗ Quý Khích

Bản Nong Giáng

4 Lò Văn Ún

5 Lò Văn Hiến

6 Quàng Thị Tươi

7 Lò Văn Tiến

8 Lò Văn Sỹ

G Xã Tỏa Tình 32

Bản Lồng

1 Lầu Nhìa Ly

3 Mùa A Hùng

4 Mùa A Sở

5 Mùa Giống Dua (Mùa A Dua)

6 Mùa Giống Vàng

7 Mùa Sái Nính

8 Thào A Cây (Thào A Cay)

9 Vàng A Tính

10 Mùa Chứ Vừ

11 Mùa A Dơ

Bản Hua Sa A

12 Giàng Chù Tú

13 Giàng Gà Lử

14 Giàng Giống Khá

15 Giàng Giống Páo

16 Lầu  Gà Sùng

17 Ly Sái Sợ

18 Mùa Nhìa Hờ

19 Vàng Chứ Dơ

20 Giàng Giống Khua

21 Lầu Nhìa Súa



STT Tên chủ rừng Số lượng Ghi chú

22 Lầu A Vư (Lầu Giống Vư)          

23 Mùa Chứ Giàng (Mùa Chứ Già)

24 Giàng A Thanh

25 Mùa Pà Chía

26 Giàng Chứ Mua

27 Mùa khua Của

Bản Chế Á

28 Lầu Vả Dơ (Lầu A Dơ)

Bản Háng Tầu

29 Thào Vả Dình

30 Lầu Chờ Lếnh (Lầu Chờ Lềnh)

31 Lầu Giống Vư

32 Sùng Súa Vừ

H Xã Chiềng Sinh 1

Bản Chiềng An

1 Lê Văn Công

I Xã Mường Khong 1

Bản Co Đứa

1 Lường Văn Thơm

J Xã Mường Thín 1

Bản Muông

1 Cà Văn Khiêm

K Xã Nà Sáy 11

Bản Nà Sáy 3

1 Lường Văn Điện

2 Lường Văn Thoát

Bản Nậm Cá

3 Lường Văn Xuân

4 Lường Văn Yên

5 Lò Văn Hịa

6 Lò Văn Lai

7 Lò Văn Suất

8 Quàng Văn Biến

10 Lò Văn Giót

11 Lường Văn Thoại

L Xã Quài Tở 25

Bản Băng

1 Cà Văn Lún

Bản Biếng

2 Lò Văn Hân

Bản Chấng

3 Tòng Văn Lả

4 Lò Văn Tỉnh

5 Cà Văn Ân

6 Tòng Văn An

Bản Có

7 Lò Văn Tại

8 Tòng Văn Tiện



STT Tên chủ rừng Số lượng Ghi chú

Bản Đứa

9 Lường Văn Bẩy

Bản Co Hón

10 Lường Văn Minh

Bản Hua Ca

11 Lò Văn Phúc

Bản Lạ

12 Lò Văn Ngoan

13 Lường Văn Khún

14 Quàng Văn Dạ

15 Quàng Văn Ọi

Bản Ngúa Trong, Ngúa Ngoài

16 Lò Văn Thành

Bản Pom Ban

17 Cà Văn Đoan

Bản Sản

18 Lò Văn An

19 Lò Văn Tiến

20 Tòng Văn Bốn

21 Cà Văn Hoa

22 Tòng Văn Muôn

23 Lò Văn Hịa

Bản Xôm

24 Lò Văn Bốn

Bản Lé

25 Lò Văn Chướng

M Xã Tênh Phông 3

Bản Ten Hon

1 Mùa Só Tủa (Mùa A Lầu)

2 Mùa Trà Tú

3 Giàng Khua Chớ

N TT Tuần Giáo 57

Bản Đông

1 Bạc Cầm Hinh

2 Bạc Cầm Thủy

3 Quàng Văn Thiện

Khối Đồng Tâm

4 Đặng Thị Hận

5 Nguyễn Văn Dội

6 Tạ Hoàng Hiệp

7 Vũ Đình Hải

8 Nguyễn Thị Liễu

9 Phạm Thanh Cường

10 Vũ Đình Hiệu

Khối 20/7

11 Nguyễn Như Hải



STT Tên chủ rừng Số lượng Ghi chú

Bản Chiềng An

12 Bạc Cầm Chủ

13 Lò Văn Hải

14 Lò Văn Ngoan

15 Quàng Văn Kẹo

Bản Chiềng Chung

16 Bạc Cầm Đoạn

17 Bạc Cầm Dân

18 Bạc Cầm Hùng

19 Bạc Cầm Toàn

20 Cà Văn Ón

21 Quàng Văn É

22 Bạc Thị Biên

Bản Chiềng Khoang

23 Bạc Cầm Bật

24 Bạc Cầm Pâng

Khối Huổi Củ

25 Lò Văn Inh

26 Lò Văn Ngáu

27 Quàng Văn Son

Bản Huổi Hạ

28 Lường Văn Minh

29 Lò Thị Thuân

30 Nguyễn Văn Bình

31 Lường Văn Nhân

32 Lò Văn Sáng

Bản Lập

33 Cà Văn Khánh

34 Cà Văn Tâm

35 Cà Văn Tiên

36 Cà Văn Xương

37 Lường Văn Du

38 Lường Văn Xương

39 Lò Văn Hải

40 Lò Văn Thành

41 Lường Thị Liu

42 Lường Văn Cương

43 Lò Thị Dương



STT Tên chủ rừng Số lượng Ghi chú

Bản Nong

44 Lò Văn Hằng

45 Lò Văn Tâm

Khối Sơn Thủy

46 Cà Văn Phanh

47 Lường Văn Thong

Khối Tân Giang

48 Lê Quảng Đại

Bản Tấu

49 Lò Văn Pọm

50 Lò Văn Piếng

51 Lò Văn Tuấn

52 Quàng Văn Doan

53 Quàng Văn Hà

54 Quàng Văn Phương

55 Quàng Văn Tun

Khối Thắng Lợi

56 Bùi Thị Mưa

57 Hoàng Thị Oanh

175Tổng cộng: 
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